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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 19/12/2018
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	9339
	Bùi Tuấn Lâm
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2 
	9340
	Trần Đức Hòa
	Phú Thủy , Lệ Thủy, Quảng Bình

	3 
	9343
	Trần thị Thúy Phương
	Lệ Ninh , Lệ Thủy, Quảng Bình

	4 
	9344
	Nguyễn Tất Ý
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	5 
	9345
	Trần Thị Kiều Vân
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	6 
	9346
	Võ Văn Luấn
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7 
	9347
	Trần Quốc Khánh
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	8 
	9348
	Nguyễn Thị Luận
	Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	9 
	9352
	Trương Minh Tuấn
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	10 
	9355
	Nguyễn Trọng Tài
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	11 
	9356
	Hoàng Văn Hòa
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	12 
	9361
	Lưu Đức Ngọ
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13 
	9362
	Nguyễn Thị Mỹ Lệ
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	14 
	9363
	Lê Đức Anh
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15 
	9368
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	16 
	9371
	Phạm Văn Việt
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	17 
	9372
	Phạm Duy Long
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


